
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2012 U hạ vị 20 tuần, Td UXTC nghi K

17 2 40 3003 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 3 55 2011 UXTC 14 tuần

17 4 42 2002 UXTC 18 tuần

18 5 43 0000 UXTC 14 tuần

18 6 46 2022 UXTC 16 tuần

18 7 52 6004 UXTC 16 tuần

18 8 36 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần/CIN2 (ĐKC)

18 9 43 ĐT UBT(P) 15cm

10 43 0000 UXTC 16 tuần

11 43 3003 UXTC 12 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 66 0000 UBT (P) 8cm

17 2 51 2002 UXTC 12 tuần

17 3 48 1001 UXTC 14 tuần

17 4 44 3013 UXTC 12 tuần

18 5 51 2102 UXTC 20 tuần

18 6 44 2022 UBT (P) 10cm/VMC cắt TC

18 7 50 1011 UXTC 16 tuần

18 8 43 3023 UXTC 16 tuần TR BÍCH 2 + M.LINH1 + T.NGA.SB

MỸ Ý + YÊN + G.ĐỨC

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ THANH

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ THANH

HƯƠNG THU + TẠLINH + N.HOA.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + N.HOA.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + N.HOA.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + T.LONG.SB

THU HÀ 2 + THU NGÂN + H'SALI.SB

MỸ Ý + YÊN + G.ĐỨC

T.HÒA + MAI THẢO + V.CƯỜNG.SB

T.HÒA + MAI THẢO + V.CƯỜNG.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NHU + M.TRANG.SB

BS SẢN A  + NỚP + M.ĐẠT.SB

VIỆT THANH + NHÂN + P.DUNG 2

VIỆT THANH + NHÂN + P.DUNG 2

Cắt PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ BẾN

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ BẢY

PHẠM THỊ AN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM KIỀU

TRƯƠNG THỊ BÍCH

HUỲNH NGỌC TRANG ĐÀI

TRƯƠNG THỊ HÀ

HỒ THỊ PHƯỚC VÂN

HÀ THỊ HỒNG

LÊ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ KIM NGA

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ DẺO

TRẦN THỊ MỸ DUNG

HỒ THỊ HIÊN

KA DUYÊN

THẠCH MAI BÍCH DIỄM

224

289

247

PK

237

163

292

SHC

243

235

145

141

pk

209

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

149

178

188

184

PM

Ngày: 26/01/2015 

Ngày: 27/01/2015 

227

295



18 9 32 2022 UXTC 16 tuần

10 28 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 47 4004 UBT 2 bên 8cm/TD K

17 2 66 3023 UXTC 14 tuần

17 3 49 3023 UBT 10cm/VMC 

17 4 50 1011 UXTC 14 tuần

18 5 44 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 6 61 0000 UXTC có cuống

18 7 53 4014 Đa UXTC 18 tuần

18 8 53 2002 UXTC 14 tuần

9 47 2002 UXTC 18 tuần

10 30 2002 UXTC mặt sau 8 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 5004 UBT 6cm/VCM 4 lần

17 2 22 ĐT UBT 2 bên 20cm

17 3 51 2002 U LNMTC TC 15 tuần/VMC

17 4 48 1001 UXTC 14 tuần

18 5 51 3023 UBT(T) 12cm/VMC cắt TC

18 6 21 ĐT U LNMBT 14cm

18 7 50 1011 UBT (T) 5 cm/VMC cắt TC

18 8 48 2012 UXTC 16 tuần/VMC

18 9 51 2012 UBT (T) 9 cm

10 46 0000
LNMTC TC 8 tuần + LNMBT (T) 6cm 

dính

H.HOA.BM + HỒNG DƯƠNG + P.THÚY.SB

H.HOA.BM + HỒNG DƯƠNG + P.THÚY.SB

DỰ BỊ

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.CKII

B.MAI + THANH HẰNG + X.NỮ.SB

B.MAI + THANH HẰNG + X.NỮ.SB

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + Đ.TIẾN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + M.PHƯƠNG2 + Q.MAI.SB

BS SẢN A + TRÍ 2 + T.MAI.SB

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.CKII

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH + ĐÌNH VINH

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH + ĐÌNH VINH

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + Đ.TIẾN.SB

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + T.NGA.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + N.LIÊN.SB

BS SẢN A + VÂN ANH + B.LIÊN.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

MTS bóc u

Mổ cắt 2 PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt PP có u , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ cắt 2 PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + Kt hạch, Sinh thiết 

MNL

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

ĐẶNG THỊ NGA

HUỲNH NGỌC HIẾU

LÊ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LOAN

TẤT NGỌC MỸ

ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TỐNG THÌ MIỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

TRẦN THỊ MAI

HỒ THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ TƯỜNG

TRẦN KIM HUỆ

LÊ KIM NĂM

PHẠM THỊ NGHĨA

PHAN TUYẾT HẠNH

TRƯƠNG THỊ TUYẾT LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ THÀNH

HỒ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ PHÚ

DƯƠNG THỊ LÀ

VÕ THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MỸ GIÀU

205

173

216

169

208

186

185

176

190

222

167

161

193

359

177

267

160

P

162

278

191

217

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/01/2015 

Ngày: 29/01/2015 

Ngày: 30/01/2015 



3 0 0

3 0 0

17 1 22 ĐT U bụng Td UBT 21cm

17 2 37 1021 UBT 2 bên 10cm

17 3 51 4024 UXTC 14 tuần

17 4 41 2012 UXTC 16 tuần

18 5 74 5005 U hạ vị 10cm

18 6 54 1011 UXTC 14 tuần/VMC

18 7 38 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 28 2002 UBT (P) 10cm

9 56 ĐT UXTC 12 tuần

Q.TUẤN + L.THỦY.BM + TP NGA

DỰ BỊ

THU THỦY + NGÔ TRINH + THÚY PHƯỢNG

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

TH.LANBM + Đ.NGỌC.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + Đ.NGỌC.NT + H.NHUNG.NT

Q.TUẤN + L.THỦY.BM + TP NGA

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

THU THỦY + NGÔ TRINH + THÚY PHƯỢNG

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Ngày 26 tháng 1 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

MTS, bóc u

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

PHAN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ LIỄU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN

NGUYỄN THỊ HOA

VÕ THỊ MAO

HOÀNG THỊ KIM LAN

229

pk

266

233

PK

246

230

231

184

Thứ: SÁU 


